4
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-UBND
(DỰ THẢO)
	Đồng Nai, ngày        tháng     năm 2022



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
	1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Dịch bệnh COVID-19 và các chính sách giãn cách xã hội đã có những tác động tiêu cực đối với bối cảnh kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2021. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, tự đảm bảo chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều đơn vị không còn nguồn thu hoạt động sự nghiệp để chi trả lương và các khoản phụ cấp theo lương cho người lao động. Kết thúc năm 2021, một số đơn vị không còn nguồn tài chính để chi trả chi phí hoạt động thường xuyên. Trước áp lực tài chính này, các đơn vị sự nghiệp công lập không thể thanh toán các khoản nợ với người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Một số đơn vị phải sử dụng các nguồn kinh phí chưa được quy định để thanh toán, chi trả các khoản nợ như: tạm ứng từ nguồn ngân sách địa phương, tạm chi từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, nguồn trích lập cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang năm 2021.
Trước tình trạng thiết hụt kinh phí và các vướng mắc nêu trên, tại Công văn số 14406/BTC-HCSN ngày 20/12/2021, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương bị giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách và tình hình cụ thể tại địa phương.
	2. Mục tiêu xây dựng chính sách
	Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm:
	- Quy định đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị gồm: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi và Nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2020 chuyển sang năm 2021 để ưu tiên thực hiện chi trả chi phí tiền lương của đơn vị.
	- Sau khi sử dụng các nguồn kinh phí nêu trên, đơn vị vẫn không đảm bảo chi trả chi phí tiền lương và chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương thì ngân sách địa phương hỗ trợ chi trả các chi phí này.
	II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập
Dịch bệnh COVID-19 và các chính sách giãn cách xã hội đã có những tác động nặng nề đối với bối cảnh kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2021. Số lượng cá nhân, tổ chức tiếp cận và sử dụng dịch vụ sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh bị suy giảm mạnh. Do đó nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là những đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên giảm mạnh so với các năm trước. 
Kết thúc năm 2021, một số đơn vị không còn nguồn tài chính để chi trả chi phí hoạt động thường xuyên. Trước áp lực tài chính, các đơn vị sự nghiệp công lập không thể thanh toán các khoản nợ với người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên đơn vị cũng không thể cắt giảm số lượng người làm việc hoặc giải thể đơn vị do phải duy trì nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các nhiệm vụ chính trị trong và sau thời gian đại dịch. Một số đơn vị phải sử dụng các nguồn kinh phí như nguồn vay mượn từ ngân sách địa phương, nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, nguồn trích lập cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang năm 2021 để tạm thời thanh toán, chi trả các khoản nợ, chi phí hoạt động thường xuyên.
Các quy định hiện hành chưa cho phép đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng các nguồn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, nguồn trích lập cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang năm 2021 để chi trả chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, hiện cũng chưa có quy định cho ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị sự nghiệp công lập ngoài số kinh phí đã được hỗ trợ theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị gồm: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi và Nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2020 chuyển sang năm 2021 để ưu tiên thực hiện chi trả chi phí tiền lương của đơn vị.
	Sau khi sử dụng các nguồn kinh phí nêu trên, đơn vị vẫn không đảm bảo chi trả chi phí tiền lương và chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương thì ngân sách địa phương hỗ trợ chi trả các chi phí này.
3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
3.1 Cơ sở pháp lý
Điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh:
“Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Chính phủ quy định chi tiết điều này”.
Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiết ngân sách:
“1. Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành, khả năng ngân sách địa phương và đặc điểm tình hình ở địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách ở địa phương.
2. Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ.
3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ”.
Công văn số 14406/BTC-HCSN ngày 20/12/2021, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương bị giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách và tình hình cụ thể tại địa phương.
3.2 Đối tượng và cơ chế hỗ trợ
a) Đối tượng
Các đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm lĩnh vực y tế) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được giao tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định có tổng nguồn thu sự nghiệp không đủ bảo đảm chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của dịch COVID-19. Chính sách này không hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế do thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế thuộc Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: điểm a, khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của  Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội Khóa XV quy định: “giao Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch”.
b) Cơ chế hỗ trợ
Đơn vị sự nghiệp công lập chủ động sử dụng: (1) Nguồn thu sự nghiệp được để lại chi theo quy định; Nguồn ngân sách hỗ trợ một phần chi thường xuyên theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (2) Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi; (3) Nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2020 chuyển sang năm 2021 để ưu tiên thực hiện chi trả chi phí tiền lương.
Đơn vị sau khi ưu tiên sử dụng các nguồn kinh phí (1), (2), (3) nêu trên để chi trả chi phí tiền lương nhưng vẫn không bảo đảm được chi phí tiền lương thì ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí tiền lương còn thiếu của và chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương.
Đơn vị sau khi ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí (1), (2), (3) nêu trên để bảo đảm chi trả đủ chi phí tiền lương nhưng không bảo đảm được chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương thì ngân sách nhà nước hỗ trợ phần còn thiếu của chi phí hoạt động ngoài lương. Đơn vị không sử dụng nguồn kinh phí (2), (3) để chi trả chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương.
Ngân sách nhà nước không hỗ trợ các chi phí hoạt động thường xuyên ngoài lương sau: Chi phí khấu hao tài sản cố định; Chi phí tiền thuê đất; Thuế thu nhập doanh nghiệp.
3.3 Thời gian được hưởng mức hỗ trợ
[bookmark: _GoBack]Việc hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 được thực hiện trong năm 2022.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
Việc ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2021, bảo đảm cung cấp ổn định dịch vụ sự nghiệp công cho người dân, cá nhân, tổ chức, bảo đảm thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích đánh giá các tác động của quy định này, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	
III. LẤY Ý KIẾN
	IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
	Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời giao các sở, ngành có liên quan và địa phương tổ chức thực hiện hỗ trợ, theo dõi việc hướng dẫn, tổ chức thi hành. Trong quá trình thực hiện chính sách phát sinh vướng mắc, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý.
	Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ này.
	Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
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